
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 2
Đề-xi-mét, mét, ki-lô-mét · Tiền Việt Nam · sách Kết nối tri thức

Tuần 29

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Số?

1 dm = cm 1 m = dm 1 m = cm

1 km = m 20 cm = dm 3 dm = cm

50 dm = m 4 m = dm 7 dm = cm

Bài 2: Tính

28 km + 8 km = km 35 dm − 6 dm = dm 73 dm − 9 dm = dm

36 m + 8 m = m 43 m + 9 m = m 92 dm − 4 dm = dm

Bài 3: Đếm tiền rồi viết số thích hợp

100 đồng 100 đồng

a) Có  đồng

100 đồng 100 đồng

100 đồng

b) Tất cả có  đồng

100 đồng 100 đồng

100 đồng 100 đồng

100 đồng

c) Cộng lại được 
đồng

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Chiếc bút chì dài khoảng 15 …
A  cm B  dm C  m D  km

2. Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài khoảng 100 …
A  cm B  dm C  m D  km

Bài 5: Bài toán

1. Cuộn dây thứ nhất dài 36 m, cuộn dây thứ hai dài hơn cuộn dây thứ nhất 17
m. Hỏi cuộn dây thứ hai dài bao nhiêu mét?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án



ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 2
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 29

Bài 1: Số?

1 dm = 10 cm 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm 1 km = 1 000 m 20 cm = 2 dm 3 dm = 30 cm
50 dm = 5 m 4 m = 40 dm 7 dm = 70 cm

Bài 2: Tính

28 km + 8 km = 36 km 35 dm − 6 dm = 29 dm 73 dm − 9 dm = 64 dm 36 m + 8 m = 44 m
43 m + 9 m = 52 m 92 dm − 4 dm = 88 dm

Bài 3: Đếm tiền rồi viết số thích hợp

a) 200 b) 300 c) 500

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. A (cm) 2. D (km)

Bài 5: Bài toán

1. Cuộn dây thứ hai dài số mét là: 36 + 17 = 53 (m). Đáp số: 53 m.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


